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DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ CẦN THU THẬP BÁO GIÁ 
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STT DANH MỤC 
ĐƠN 

VỊ 

SỐ 

LƯỢNG 

A DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ   

1 Ghế răng nha khoa  bộ 03 

2 Đầu lấy cao răng  cái 12  

3 Thiết bị quang trùng hợp   bộ 03 

4 Máy chụp xquang răng toàn cảnh  máy 01  

5 Máy mài cầm tay  bộ 01  

6 Máy chụp phim cận chóp di động  máy 01  

7 Cảm biến nhận tia  cái 01  

8 Máy hấp tiệt trùng   máy 01  

9 Máy phẫu thuật rung siêu âm  máy 01  

10 Máy tra dầu tay khoan   cái 01  

11 Tủ cực tím cái 03 

B DANH MỤC DỤNG CỤ    

1 Cán dao mổ chiếc 04 

2 Kéo phẫu thuật nha khoa chiếc 04  

3 Kẹp kim nha khoa  chiếc 04  

4 Kẹp phẫu tích nha khoa có mấu  chiếc 04  

5 Kẹp phẫu tích nha khoa không mấu  chiếc 04  

6 Dụng cụ bóc tách nướu răng chiếc 12  

7 Ống hút phẫu thuật nha khoa chiếc 12  

8 Dụng cụ nạo xương ổ răng cán kim loại chiếc 16  

9 Mặt gương nha khoa chiếc 04  

10 Kìm nhổ răng sữa chiếc 15  

11 Kìm nhổ răng người lớn  chiếc 33  

12 Kìm bấm xương ổ răng  chiếc 03  

13 Bẩy nhổ răng  chiếc 42  

14 Cây nạo túi nha  chiếc 18  

15 Dụng cụ đo túi nướu răng chiếc 02  

16 Cây hàn composite  chiếc 04 

17 Bơm tiêm nha khoa chiếc 02 

18 Giật chụp chiếc 02  

19 Bộ đặt đam cao su  bộ 02  

20 Kẹp gắn mắc cài chiếc 04  

21 Thước đo mắc cài chiếc 02  

22 Kìm tháo band chiếc 02  

23 Kìm Mathew đầu thẳng chiếc 04  

24 Kìm cắt gần chiếc 08 

25 Kìm cắt xa sát khâu chiếc 08  

26 Kìm đi dây đầu nhỏ chiếc 02 

27 Kìm Nance chiếc 02  

28 Kìm Kim chiếc 02  

29 Kìm bẻ đuôi dây cung chiếc 02  

30 Kìm bấm hook chiếc 02  

31 Kìm tháo mắc cài gập góc chiếc 08  

32 Kìm 3 chấu chiếc 02 



33 Kìm bẻ step chiếc 02  

34 Gương chụp chỉnh nha chiếc 02  

35 Cây vén môi chữ Y chiếc 04  

36 Banh môi má chụp ảnh chiếc 08  

37 Cây ấn band chiếc 02  

38 Thước đo lực chiếc 02  

 

 


